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Gravitek Storm – RAM máy tính
Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-GRAVITEKSTORM-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Gravitek Storm là dòng bộ nhớ RAM của Gravitek, gồm 6 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện,
môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu
năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung
Loại RAM DDR5 DIMM

Tản nhiệt Có, nhôm

LED RGB Không

Màu sắc Đen

Dùng cho PC

Số lớp PCB 10 lớp

Chiều cao module 34,9 mm

Nhiệt độ hoạt động 0–85 °C

2. Thông số theo phiên bản
Phiên bản Mã sản phẩm (P/N) Dung lượng Bus Độ trễ (CAS) Điện áp

16GB (1x16GB)
5600MHz

GV-STORM-16GB-56
00

16GB (1x16GB) 5600MHz CL40 1,25V

16GB (1x16GB)
6000MHz

GV-STORM-16GB-60
00

16GB (1x16GB) 6000MHz CL30 1,35V

32GB (2x16GB)
5600MHz

GV-STORM-32GB-56
00

32GB (2x16GB) 5600MHz CL40 1,25V

32GB (2x16GB)
6000MHz

GV-STORM-32GB-60
00

32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 1,35V

32GB (1x32GB)
5600MHz

GV-STORM-32GB-56
00

32GB (1x32GB) 5600MHz CL40 1,25V

32GB (1x32GB)
6000MHz

GV-STORM-32GB-60
00

32GB (1x32GB) 6000MHz CL30 1,35V

Phiên bản Mã sản phẩm (P/N) Thông số thời
gian đầy đủ

Hồ sơ ép xung Cấu hình rank Công suất mỗi
thanh (tải đầy)

16GB (1x16GB)
5600MHz

GV-STORM-16GB-56
00

40-40-40-96 JEDEC 1R x8 3,7 W

16GB (1x16GB)
6000MHz

GV-STORM-16GB-60
00

30-36-36-76 QXP 3.0 / HVX
(Quorix /
Halvex)

1R x8 3,8 W

32GB (2x16GB)
5600MHz

GV-STORM-32GB-56
00

40-40-40-96 JEDEC 1R x8 3,7 W

32GB (2x16GB)
6000MHz

GV-STORM-32GB-60
00

30-36-36-76 QXP 3.0 / HVX
(Quorix /
Halvex)

1R x8 3,8 W

32GB (1x32GB)
5600MHz

GV-STORM-32GB-56
00

40-40-40-96 JEDEC 2R x8 4,2 W

32GB (1x32GB)
6000MHz

GV-STORM-32GB-60
00

30-36-36-76 QXP 3.0 / HVX
(Quorix /
Halvex)

2R x8 4,3 W



GRAVITEK DATASHEET
DS-GRAVITEKSTORM-VI · Rev. 2026.2

© 2026 Gravitek. Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. Phân phối chính hãng tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Máy tính Sông Giả – hotline 1800 6128.Trang 2

3. Chứng nhận và tuân thủ
CE, FCC, RoHS

4. Bảo hành
Bảo hành 36 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến
Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc
vào nước.


